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	BỘ CÔNG AN
BỘ TƯ LỆNH CẢNH VỆ


Số:       /TTr-K01
(DỰ THẢO)
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng      năm 2024


TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư quy định về mẫu, việc quản lý, sử dụng, 

cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, tiêu hủy Giấy bảo vệ đặc biệt
    
Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Lương Tam Quang 
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư quy định về mẫu, việc quản lý, sử dụng, cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, tiêu hủy Giấy bảo vệ đặc biệt, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở chính trị

Ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày 25/5/2022, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW. Theo đó, lực lượng Cảnh vệ là một trong những lực lượng cần hiện đại hóa. Để thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước nêu trên, việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về cảnh vệ trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh vệ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ trong tình hình mới.

2. Cơ sở pháp lý

Xuất phát từ yêu cầu công tác cảnh vệ và để triển khai thực hiện công tác cảnh vệ thông suốt, thuận lợi, Điều 25 Luật Cảnh vệ năm 2017 quy định cụ thể về trách nhiệm của Bộ Công an, trong đó có việc hướng dẫn nghiệp vụ cảnh vệ, quy định về mẫu, quản lý, sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt cho lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Công an và lực lượng Cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành 02 Thông tư hướng dẫn: (1) Thông tư số 14/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 quy định về mẫu, quản lý và sử dụng Giấy Bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ và (2) Thông tư số 89/2021/TT-BCA ngày 06/10/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018. Việc ban hành các quy định điều chỉnh nêu trên đã tạo căn cứ, cơ sở pháp lý thuận lợi cho sĩ quan cảnh vệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật điều chỉnh về công tác cảnh vệ. Các đơn vị, cán bộ được cấp đã sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt đúng mục đích, phát huy có hiệu quả các quy định về Giấy bảo vệ đặc biệt trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong bảo đảm an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các khu vực trọng yếu và các sự kiện đặc biệt quan trọng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng”. Việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ, trong đó, việc sử dụng Giấy Bảo vệ đặc biệt tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, do vậy phải được quy định trong Luật. Tuy nhiên, các nội dung quy định về mẫu, việc quản lý, sử dụng, cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, tiêu hủy Giấy bảo vệ đặc biệt không đưa vào Luật, mà ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về các nội dung này.
Ngày 28/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ số 40/QH15/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025. Theo đó, tại khoản 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung (bổ sung Điều 20a vào sau Điều 20) có nội dung giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu, việc quản lý, sử dụng, cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, tiêu hủy Giấy bảo vệ đặc biệt. 
3. Cơ sở thực tiễn

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã báo cáo đồng chí Bộ trưởng ký và cấp tổng số 462 Giấy bảo vệ đặc biệt cho cán bộ làm công tác cảnh vệ để quản lý, sử dụng theo quy định. Qua tổng hợp báo cáo định kỳ của các đơn vị, cán bộ được cấp Giấy bảo vệ đặc biệt đã sử dụng đúng mục đích, phát huy tốt tác dụng, hiệu lực, chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Định kỳ các đơn vị đã tiến hành kiểm tra việc quản lý và sử dụng của cán bộ được cấp. 

Có thể khẳng định việc ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BCA (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 89/2021/TT-BCA) đã tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Cảnh vệ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế được thông suốt, nhanh chóng, an toàn. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo vệ an toàn tuyệt đối hàng chục nghìn cuộc, lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, hàng nghìn sự kiện chính trị quan trọng do Đảng và Nhà nước tổ chức. Việc sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt trong thời gian qua đã phát huy tác dụng, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ của công tác cảnh vệ trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên quan đến Giấy bảo vệ đặc biệt còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần hoàn thiện, cụ thể:

(1) Thông tư số 14/2018/TT-BCA (sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 89/2021/TT-BCA) hiện chưa có quy định cụ thể về các trường hợp không được cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy bảo về đặc biệt, cụ thể: (1) Khi sĩ quan cảnh vệ đang bàn giao công tác chờ hưởng chế độ hưu trí, đi học tập trung tại các trường trong và ngoài ngành Công an nhân dân; chuyển ngành, xuất ngũ hoặc đang làm thủ tục chuyển công tác đến đơn vị, địa phương khác; (2) Sĩ quan cảnh vệ đang bị đình chỉ, tạm đình chỉ công tác hoặc chờ xét kỷ luật.

(2) Để tránh trường hợp các đối tượng được cấp sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng, lợi dụng Giấy bảo vệ đặc biệt khi tạm thời không thực hiện công tác cảnh vệ, cần phải có quy định cụ thể về tạm thu hồi Giấy bảo vệ đặc biệt trong trường hợp đối tượng được cấp bị đình chỉ, tạm đình chỉ công tác; xuất cảnh về việc riêng; được cử đi công tác hoặc học tập có thời hạn ở nước ngoài; tạm thời không thực hiện công tác cảnh vệ từ 30 ngày trở lên.

(3) Các thông tin cá nhân được thể hiện trên Giấy bảo vệ đặc biệt quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BCA chưa được thể hiện hết bằng Tiếng Anh. Trong khi đó, ngoài áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân người Việt Nam, Giấy bảo vệ đặc biệt còn dùng để sĩ quan cảnh vệ sử dụng các quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài sinh sống và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. Do vậy, cần bổ sung thêm các nội dung thông tin cá nhân bằng Tiếng Anh để đảm bảo tối ưu trong quá trình sử dụng, phù hợp với thực tế triển khai công tác cảnh vệ. 

(4) Bên cạnh đó, công an một số đơn vị, địa phương chưa tổ chức quán triệt kỹ nội dung của Thông tư cũng như các quy định về hình thức, nội dung của Giấy bảo vệ đặc biệt, dẫn đến việc cán bộ, chiến sĩ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chưa nắm được mẫu và các quy định trong phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ;

Từ căn cứ nêu trên và để tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong tổ chức thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, việc ban hành Thông tư quy định về mẫu, việc quản lý, sử dụng, cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, tiêu hủy Giấy bảo vệ đặc biệt là rất cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Mục đích

- Cụ thể hóa quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ quy định về mẫu, việc quản lý, sử dụng, cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, tiêu hủy Giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ.

- Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng trong triển khai công tác cảnh vệ, bảo đảm tính ổn định, thống nhất, đồng bộ, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống pháp luật về cảnh vệ.
2. Quan điểm

- Tuân thủ Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; bảo đảm các quy định của Thông tư được cụ thể và có tính khả thi.

- Kế thừa các quy định pháp luật còn phù hợp, khắc phục những hạn chế, bất cập để xây dựng lực lượng Cảnh vệ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hội nhập quốc tế.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

Dự thảo Thông tư được xây dựng trên cơ sở bám sát nội dung đã được Luật giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản quy định chi tiết thi hành, cụ thể:
1. Ngày                 , Bộ Công an đã ban hành Quyết định số                    thành lập Tổ soạn thảo Thông tư.
2. Rà soát, nghiên cứu, thu thập tài liệu liên quan đến công tác triển khai các quy định về Giấy bảo vệ đặc biệt của lực lượng Cảnh vệ.

3. Tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến thành viên Tổ soạn thảo.

4. Tổ chức lấy ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương đối với dự thảo Thông tư (K01 đã nhận được ý kiến tham gia của    /     Công an các đơn vị, địa phương).

5. Đăng tải Hồ sơ dự thảo Thông tư lên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
6. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, K01 đã tổng hợp ý kiến góp ý, giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Thông tư và các tài liệu liên quan.
7. Báo cáo, xin ý kiến các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đối với dự thảo Thông tư và tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Thông tư gửi V03 thẩm định.

8. Ngày                , V03 có văn bản số               về thẩm định dự thảo Thông tư.
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương, ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng Bộ Công an.
IV. TÊN GỌI, BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Tên gọi: Thông tư quy định về mẫu, việc quản lý, sử dụng, cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, tiêu hủy Giấy bảo vệ đặc biệt. 

2. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 03 Chương, 15 Điều với những nội dung cơ bản như sau:

- Chương I về quy định chung, gồm 03 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3), quy định về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; Nguyên tắc thực hiện; Các hành vi bị nghiêm cấm.
- Chương II về quy định cụ thể, gồm 10 Điều (từ Điều 4 đến Điều 13), quy định về: Mẫu Giấy bảo vệ đặc biệt; Cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy bảo vệ đặc biệt; Thu hồi, tạm thu hồi Giấy bảo vệ đặc biệt; Tiêu hủy Giấy bảo vệ đặc biệt; Thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, tiêu hủy Giấy bảo vệ đặc biệt; Sử dụng Giấy bảo vệ đặc biệt; Quản lý Giấy bảo vệ đặc biệt; Trách nhiệm của đối tượng được cấp Giấy bảo vệ đặc biệt; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; Xử lý vi phạm.
- Chương III về Tổ chức thực hiện, gồm 02 Điều (Điều 14 và Điều 15), quy định về: Hiệu lực thi hành và Trách nhiệm thi hành.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Thông tư quy định về mẫu, việc quản lý, sử dụng, cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi, tiêu hủy Giấy bảo vệ đặc biệt, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, duyệt, ký ban hành./.
(Xin gửi kèm theo: (1)Dự thảo Thông tư; (2) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến; (3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan).

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, P1.
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